
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

------------------ 

DẶN DÒ MÔN TIẾNG ANH K5 

Ôn tập ngữ pháp – Unit 11, 12 

UNIT 11: 

Mẫu câu:  

1. to + V (nguyên mẫu): Chỉ mục đích/lý do làm gì đó. 

-I turned on the TV to watch sports – Tôi bật TV để xem thể thao. 

- He turned off the TV to play video game. – Anh ấy tắt TV để chơi game. 

 Tuần sau các em học Unit 11, lesson 4, 5, 6 và Flyers 

2. How often? (Hỏi về mức độ thường xuyên khi ai đó làm gì) 

- How often do you watch TV? I watch TV once a day/ every day. 

Note: once = 1x, twice = 2x, three times = 3x,... 

UNIT 12:  

Mẫu câu:  

1. Let’s + V + O:  Chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó 

-Let’s play soccer. ; - Let’s go to the park. 

2. Why don’t you + V + O?:  Tại sao bạn lại không …..? 

-Why don’t you have a bowling party?Tại sao bạn lại không tổ chức tiệc bowling 

nhỉ? 

3. How about + V-ing + O?:  Còn về việc gì đó thì sao? 

-How about having fireworks? – Còn việc bắn pháo hoa thì sao? 

*Ordinal numbers – Số thứ tự: 1
st
 – first, 2

nd
 – second, 3

rd
 – third, 4

th
 – fourth, 5

th
 

– fifth, 6
th

 – sixth,… 

LƯU Ý: Các con nhớ làm phiếu luyện tập đính kèm dưới video. 
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